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A. PHẦN MỞ ĐẦU
1.  Lí do chọn đề tài

Toán học là một trong những môn khoa học cơ bản và có nhiều ứng dụng. Vì vậy đòi hỏi người học nói chung và học sinh nói riêng phải nắm vững kiến thức một cách có hệ thống và lôgic qua từng cấp học, từng lớp học và nội dung của từng chương được học.

Để học tốt một môn học bất kì đòi hỏi người học phải hiểu rõ bản chất của từng nội dung học, biết vận dụng kiến thức đó vào từng trường hợp cụ thể; biết dựa vào cái cũ, cái đã có để tìm tòi xây dựng cái mới. Với Toán học cũng vậy, Lượng giác là một nội dung quan trọng của toán học. Khi tiếp cận lượng giác ở lớp 10 các em thấy lại các tỉ số lượng giác đã học theo một ý nghĩa sâu sắc hơn, sẽ phải ghi nhớ khá nhiều công thức lượng giác và rèn luyện các kĩ năng biến đổi lượng giác. Các kiến thức và kĩ năng này rất có ích không những trong Đại số mà cả trong Hình học lớp 10, lớp 11, … và một số môn học khác.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra đối với các em là: Nội dung dài, công thức quá nhiều và khá khó để có thể nhớ hết. Đặc biệt đối với khối học sinh thuộc các Trung tâm GDTX, những học sinh mà học lực của các em chỉ đạt ở mức độ TB, yếu và kém thì việc học và nghiên cứu nội dung này lại càng khó khăn hơn. Điều này đòi hỏi người dạy là làm sao để gây được sự hứng thú đối với các em khi học lượng giác; làm sao cho các em tự mình trải qua các bước: xây dựng, nắm vững công thức, vận dụng công thức vào giải quyết các bài toán lượng giác.


Để làm tốt điều này một trong những phương pháp dạy học không truyền thống ra đời trên cơ sở khắc phục những nhược điểm của phương pháp dạy học truyền thống, tiếp thu những mặt tích cực của chúng mà GV nên chú ý vận dụng khi dạy học nội dung này là: PPDH phát hiện và GQVĐ.

2. Mục đích nghiên cứu

Vận dụng PPDH phát hiện và GQVĐ định hướng HS bước đầu tiếp cận công thức lượng giác. Từ đó trang bị cho HS những biện pháp, kĩ thuật tìm tòi, phát hiện, GQVĐ, hình thành cho học sinh phương pháp học đúng đắn cho nội dung lượng giác nói riêng và môn toán nói chung.

3. Nhiệm vụ nghiên cứu

Gồm 2 nội dung cơ bản:

- Tổng quan về PPDH phát hiện và GQVĐ.

- Vận dụng PPDH phát hiện và GQVĐ thiết kế các hoạt động giúp học sinh ghi nhớ công thức lượng giác.

4. Phương pháp nghiên cứu

- Nghiên về lí luận dạy học toán, chương trình, SGK toán và các tài liệu có liên quan đến đề tài này.

- Quan sát, điều tra việc vận dụng PPDH phát hiện và GQVĐ vào dạy học toán ở các trường phổ thông, đặc biệt là các trung tâm GDTX vào nội dụng lượng giác.
5. Cấu trúc của đề tài
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục các tài liệu tham khảo nội dung chính của đề tài gồm:
-  Tổng quan về PPDH phát hiện và GQVĐ.

- Vận dụng PPDH phát hiện và GQVĐ hướng dẫn HS bước đầu tiếp cận công thức lượng giác.
B. NỘI DUNG
I. Tổng quan về phương pháp dạy học (PPDH) phát hiện và giải quyết vấn đề ( GQVĐ).
1. Khái niệm cơ bản

1.1. Vấn đề

Có thể hiểu một cách ngắn gọn về vấn đề như sau:

Một bài toán được gọi là vấn đề nếu chủ thể chưa có một thuật giải nào có thể áp dụng để tìm ra phần tử chưa biết của bài toán (chủ thể hiểu là người giải toán).

Chú ý: Hiểu như trên thì vấn đề không đồng nghĩa với một bài toán. Những bài toán mà chỉ yêu cầu HS áp dụng trực tiếp các thuật giải thì không phải là những vấn đề.

Ví dụ: Không sử dụng máy tính, bảng số hãy tính: 
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Đối với HS khối 10 khi chưa được học công thức cộng lượng giác, nếu không được sử dụng máy tính, bảng số để tính thì rõ ràng đây là một vấn đề. Vì nếu tính các em phải tách 
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của một tổng khai triển đưa về sin, cos của các góc đặc biệt mà các em đã biết.
1.2. Tình huống gợi vấn đề

Tình huống gợi vấn đề: Là tình huống gợi cho HS những khó khăn về lí luận hay thực tiễn mà học thấy cần thiết và có khả năng vượt qua nhưng không phải ngay tức khắc nhờ một quy tắc có tính chất thuật toán, mà phải trải qua quá trình tích cực suy nghĩ, hoạt động tích cực để biến đổi đối tượng hoạt động hoặc điều khiển kiến thức có sẵn.

Tình huống gợi vấn đề cần thỏa mãn những điều kiện sau:


Tồn tại một vấn đề: Tình huống phải bộc lộ mâu thuẫn của thực tiễn với trình độ nhận thức, chủ thể phải nhận thức được sự khó khăn trong tư duy hoặc hành động mà vốn hiểu biết sẵn có chưa thể vượt qua. Trong học tập, vấn đề có thể là tri thức mới, kĩ năng mới mà chủ thể cần nhận thức, cần phát hiện và cần chiếm lĩnh.

- Gợi nhu cầu nhận thức: Tình huống gợi vấn đề được HS nhận thức, cần thiết có nhu cầu nhận thức, thấy có nhu cầu cần giải quyết vấn đề đó.

- Gây niềm tin hoặc khả năng: Cần làm cho HS thấy rõ tuy tình huống đã cho chưa có ngay lời giải đáp, nhưng đã có một số kiến thức, khái niệm liên quan. Nếu tích cực suy nghĩ thì có nhiều hi vọng giải quyết được vấn đề đó.
Ví dụ: Cho hai điểm M, N thuộc đường tròn lượng giác xác định bởi hai góc 
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. Tìm công thức lượng giác thể hiện mối quan hệ của hai cung đối nhau 
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Trong VD trên:

- Vấn đề là: Tìm công thức lượng giác thể hiện mối quan hệ của hai cung đối nhau 
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Để trả lời cho câu hỏi trên HS cần phải xác định được mối quan hệ giữa tọa độ điểm M và N.( đây là tri thức cũ)

- GV gây niềm tin cho HS: Hoành độ thể hiện giá trị cos, tung độ thể hiện giá trị sin.
1.3. Đặc trưng cơ bản và các hình thức cấp độ của PPDH phát hiện và GQVĐ.

1.3.1. Đặc trưng cơ bản

Trong phương pháp dạy học này thầy giáo là người tạo ra tình huống có vấn đề, điều khiển HS phát hiện vấn đề, hoạt động tự giác, chủ động, tích cực sáng tạo để giải quyết vấn đề, thông qua đó tạo kiến thức, rèn luyện kĩ năng và đạt được những mục tiêu học tập khác.

Dạy học PPDH phát hiện và GQVĐ có những đặc trưng sau: 

- HS được đặt vào tình huống gợi vấn đề chứ không phải là được thông báo tri thức dưới dạng có sẵn.

- HS hoạt động tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo, tận lực huy động tri thức và khả năng của mình để GQVĐ chứ không phải chỉ nghe thầy giảng một cách thụ động.
- Mục tiêu dạy học không phải chỉ là làm cho HS lĩnh hội kết quả của quá trình phát hiện và GQVĐ, mà còn ở chỗ làm họ phát hiện khả năng tiến hành những quá trình như vậy. Nói một cách khác HS được học bản thân việc học.
1.3.2. Các cấp độ dạy học phát hiện và GQVĐ
Dạy học phát hiện và GQVĐ có các cấp độ sau:

- Người học độc lập phát hiện và GQVĐ: Đây là hình thức học tập mà người học phát huy được tính độc lập cao độ. GV chỉ tạo ra tình huống gợi vấn đề, người học tự phát hiện và tự mình giải quyết nó. (Cấp độ này ít xảy ra đối với HS thuộc các Trung tâm GDTX).

- Người học hợp tác phát hiện và GQVĐ: Quá trình phát hiện vấn đề không diễn ra đơn lẻ ở mỗi một người học, mà có sự hợp tác giữa các người học với nhau dưới các hình thức thảo luận, học nhóm…

- Thầy trò vấn đáp phát hiện và GQVĐ: Học trò không làm việc độc lập mà có sự dẫn dắt của GV khi cần thiết. Phương tiện thực hiện hình thức này là những câu hỏi của GV, câu trả lời của HS. (Thường được GV áp dụng trong các tiết học)
- GV thuyết trình phát hiện và GQVĐ: Mức độ độc lập của HS trong hình thức này thấp hơn các hình thức trên. GV là người tạo ra tình huống, phát hiện và tự mình giải quyết vấn đề, HS tiếp nhận kết quả.
1.4. Thực hiện dạy học phát hiện và GQVĐ

Quá trình dạy học phát hiện và GQVĐ được thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Phát hiện vấn đề

- Tạo tình huống gợi vấn đề.

- Giải thích và chính xác hóa vấn đề để hiểu đúng tình huống.

- Phát biểu vấn đề và đặt ra mục đích giải quyết vấn đề đó.

Bước 2: Giải quyết vấn đề

- Phân tích vấn đề, làm rõ những mối liên hệ giữa cái đã biết và cái phải tìm.

- Đề xuất và thực hiện hướng giải quyết.

- Trình bày cách giải quyết.

Bước 3: Kiểm tra và nghiên cứu lời giải

- Kiểm tra sự đúng đắn và phù hợp thực tế của lời giải.

- Kiểm tra tính hợp lí tối ưu cảu lời giải.

- Tìm hiểu những khả năng ứng dụng của kết quả.

- Đề xuất những vấn đề mới có liên quan nhờ xét tính tương tự, khái quát hóa, lật ngược vấn đề, … và giải quyết nếu có thể.
1.5. Cách tạo ra tình huống có vấn đề

Để tạo ra tình huống có vấn đề, GV có thể sử dụng một trong các cách sau:

- Giải bài tập vào lúc mở đầu.

- Áp dụng phép suy luận tương tự.

- Áp dụng mẫu mô hình quen thuộc. 

- Lật ngược vấn đề.

- Khái quát hóa, triều tượng hóa.

- Dùng quy nạp, thực nghiệm.

Ngoài các biện pháp trên trong dạy học toán học còn có thể sử dụng các phương pháp: Dự đoán nhờ nhận xét trực quan và thực nghiệm , tìm sai lầm trong lời giải,…Mỗi phương pháp tùy theo nội dung dạy học, năng lực HS mà GV vận dụng để từ đó đem lại hiệu quả cao trong quá trình dạy học.
II. Vận dụng phương pháp dạy học phát hiện và GQVĐ hướng dẫn học sinh bước đầu tiếp cận công thức lượng giác

Trong chương: “ Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác”, Đại số 10(cơ bản) không phải bài nào cũng chứa tình huống có vấn đề, ngay cả trong bài toán có chứa tình huống có vấn đề không phải nội dung nào cũng có thể dạy bằng PPDH phát hiện và GQVĐ. Vì vậy GV phải xác định vấn đề nhận thức nào là cơ bản thì cho HS phát hiện và giải quyết, còn những vấn đề còn lại thì coi là sự vận dụng của vấn đề cơ bản trên.
Trên tình thần đó, tôi vận dụng PPDH phát hiện và GQVĐ ở một số nội dung cơ bản được trình bày cụ thể dưới đây.

1. Công thức lượng giác cơ bản (hằng đẳng thức lượng giác).

a) Tình huống: Xây dựng công thức
GV nêu: Theo định nghĩa về giá trị sin và côsin ta có: 
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b) Giải quyết vấn đề:

- Định hướng tìm giải pháp:

H1: Em hãy nhận xét về 
[image: image13.wmf]OMK

D

? Suy ra: 
[image: image14.wmf]?

2

2

=

+

MK

OK

 (
[image: image15.wmf]OMK

D

 vuông tại K, 
[image: image16.wmf]1

2

2

2

=

=

+

OM

MK

OK

).

[image: image242.wmf]a

H2: Nhận xét về OH và MK? Suy ra: 
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( OH = MK; 
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- Trình bày giải pháp:

Nhận thấy 
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 (vì OM là bán kính đường tròn đơn vị)
Mặt khác, 
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c)Xây dựng công thức khác
GV gợi ý: 

Gợi ý 1: Từ công thức (1) chia cả hai vế cho 
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HS trả lời: 
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Gợi ý 2: Tương tự nếu chia hai vế cho 
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Gợi ý 3: Thay 
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HS trả lời: 
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Sau khi thực hiện các hoạt động trên GV đã hướng dẫn HS bước đầu xây dựng được công thức lượng giác cơ bản. Việc còn lại là làm sao cho các em có có thể ghi nhớ công thức đó một cách sâu sắc. Việc ghi nhớ công thức lượng giác cơ bản này tuy không khó, nhưng nó lại phụ thuộc vào khả năng của HS. Đặc biệt với đối tượng HS thuộc trung tâm GDTX thì việc tự giác học công thức gần như là không có. Để giúp các em có hứng thú tôi xây dựng cách học như sau:
- GV hướng dẫn HS xây dựng công thức như trên.
- Cho HS cách ghi nhớ công thức bằng thơ về lượng giác.(Gây hứng thú với HS)
Tiện đây mận mới hỏi Đào

Lượng giác thuộc công thức nào hay chưa?
Mận hỏi thì Đào xin thưa

Tớ đã thuộc hết lúc vừa bình minh

Sin bình cộng với cos bình

Nhất định bằng 1 chúng mình cùng vui
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Tang bình thêm 1 bạn ơi

Bằng 1 chia nhé cos thời bình phương
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Cotang cũng dễ như thường

Bình phương cộng 1 bằng thương chứ gì

Tử là số 1 còn chi

Mẫu bình phương của sin thì chẳng sai
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Tang với côtang sánh vai

Tích chúng bằng 1 nhớ hoài chẳng quên.
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c) Vận dụng công thức

Vận dụng công thức vào VD cụ thể: Tùy vào khả năng tiếp thu của HS mà GV lựa chọn VD phù hợp. Dưới đây là một số VD có liên quan đến công thức lượng giác cơ bản.
Ví dụ 1: Tính giá trị lượng giác của góc 
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 biết: 

a. 
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b. 
[image: image41.wmf]8

,

0

sin

=

a

 và 
[image: image42.wmf]p

a

p

<

<

2


c. 
[image: image43.wmf]8

15

tan

=

a

 và 
[image: image44.wmf]2

3

p

a

p

<

<




Để làm được dạng toán này học sinh cần phải nhớ được các công thức lượng giác cơ bản. Vận dụng một cách linh hoạt các công thức tùy vào giả thiết của bài toán

VD: Đối với câu a) GV có thể định hướng để học sinh phát huy khả năng tư duy của các em. GV gợi ý như sau:

H1: GV yêu cầu HS nhắc lại công thức lượng giác cơ bản; cách xác định dấu của các giá trị lượng giác?

H2: Biết cos em sẽ tính được giá trị lượng giác nào trước? Công thức em sử dụng là gì? (GV luôn nhắc học sinh hãy quan sát vào công thức nếu các em chưa thuộc công thức).

HS: Tìm sin trước dựa vào công thức (1).

H3: Tiếp theo em tính giá trị nào? Em sử dụng công thức nào để tính?

HS: Thông thường các em sẽ vận dụng công thức (2) để tính 
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. GV để HS tính theo hướng này. Sau đó chỉ ra điều mà các em dễ mắc phải sai lầm, đó là khi xét dấu để chọn giá trị tan
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Từ đó GV đưa ra cách tính 
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 là cách tính ngắn gọn, dễ nhớ và chính xác. 

Có thể hướng dẫn HS trình bày câu a) như sau:

a) Ta có :

*Tính:  
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* Tính: 
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* Tính: 
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b. Từ hướng dẫn và cách trình bày của GV ở câu a) HS vận dụng có thể trình bày câu b)

 Ta có:


[image: image57.wmf]a

a

a

a

2

2

2

2

sin

1

cos

1

cos

sin

-

=

Û

=

+



[image: image58.wmf]a

a

2

sin

1

cos

-

=

Þ

 vì 
[image: image59.wmf]p

a

p

<

<

2



[image: image60.wmf]6

,

0

)

8

,

0

(

1

cos

2

=

-

=

Þ

a



[image: image61.wmf]4

3

cot

3

4

6

,

0

8

,

0

tan

=

Þ

=

=

Þ

a

a


Từ hai câu trên HS vận dụng để chọn công thức phù hợp làm hai câu còn lại

c. Ta có 
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Mặt khác
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Ví dụ 2: Đơn giản các biểu thức sau
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GV hướng dẫn:Việc chứng minh các đẳng thức lượng giác, hay rút gọn biểu thức lượng giác cần sử dụng các hằng đẳng thức lượng giác và các hằng đẳng thức đại số. Khi biến đổi cố gắng làm xuất hiện nhân tử chung ở tử và mẫu để giản ước hoặc làm xuất hiện các hạng tử trái dấu nhau để khử nhauđi tới các biểu thức đơn giản.

Giải:

- Câu a) đặt 
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làm nhân tử chung, khi đó xuất hiện hằng đẳng thức lượng giác (1).

- Câu b) thực hiện quy đồng trước khi thu gọn.

- Câu c) tương tự câu b).

Bài giải cụ thể:
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2. Giá trị lượng giác của các góc (cung) có liên quan đặc biệt.
a)Tình huống: (Cung đối nhau)
Cho hai điểm M, N thuộc đường tròn lượng giác xác định bởi hai góc 
[image: image89.wmf]a

và 
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. Tìm công thức lượng giác thể hiện mối quan hệ của hai cung đối nhau 
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b) Giải quyết vấn đề


[image: image93.wmf]·

Định hướng tìm giải pháp
- Gợi ý 1: Tìm mối quan hệ giữa hoành độ và tung độ của hai điểm M và N? 

- Gợi ý 2: Hoành độ thể hiện giá trị cos, tung độ thể hiện giá trị sin.
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Trình bày giải pháp
- Do điểm M, N thuộc đường tròn lượng giác xác định bởi hai cung lượng giác đối nhau nên điểm M và N đối xứng nhau qua trục hoành. Do đó, hoành độ của chúng bằng nhau, tung độ đối nhau.
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- Từ đó ta có công thức sau:
	a) Cung đối nhau: 
[image: image95.wmf]a

 và 
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(cos đối: hai góc đối nhau có giá trị cos bằng nhau; các giá trị còn lại bằng đối của nhau).
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Xây dựng các công thức khác
Bằng cách tương tự GV hướng dẫn để các em xây dựng các công thức cho các trượng hợp đặc biệt còn lại.
	b) Cung bù nhau: 
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c) Cung phụ nhau:
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d. Cung hơn kém 
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	Sin bù: Hai góc bù nhau có sin bằng nhau; các giá trị còn lại bằng đối của nhau.
Phụ chéo: Hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng cos góc kia, tang góc này bằng cotang góc kia và ngược lại.
Hơn kém 
[image: image110.wmf]p

 thì tang và cotang: Hai góc hơn kém 
[image: image111.wmf]p

 thì tan và cotang bằng nhau, giá trị còn lại bằng đối của nhau.


c. Vận dụng công thức
Vận dụng với mục đích giúp HS ghi nhớ khắc sâu công thức. Vì vậy bài tập cần phải dễ nhớ, dễ vận dụng công thức vừa xây dựng. Sau đây là một số VD mà chúng ta có thể linh hoạt vận dụng vào quá trình giảng dạy của mình.

Ví dụ 1: Đơn giản các biểu thức sau
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Giải:
Đối với loại toán này HS cần phải nắm vững công thức và các loại cung đặc biệt, để từ đó các em biết nhóm, tách đưa các góc đã cho về các trường hợp đặc biệt:
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Thông qua VD này có thể xây dựng thêm công thức: Cung hơn kém 
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Vận dụng công thức vừa xây dựng để làm câu c):
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Trong câu d) tách đưa các góc về góc đặc biệt để sử dụng công thức biến đổi:
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Ví dụ 2: Không sử dụng máy tính và bảng số, hãy tính:
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Giải:

a) Khi cho bài toán này hầu hết các em đều tìm cách để bấm máy tính hoặc sử dụng bảng giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt mà không đọc kĩ yêu cầu bài toán. Ngay cả khi các em sử dụng máy hay bảng số thì kết quả vẫn không chính xác. GV gợi ý để các em nhận thấy sự cần thiết của việc tính giá trị lượng giác của các góc theo yêu cầu bài toán bằng cách phân tích các góc lượng giác đã cho về tổng, hiệu của các góc đặc biệt. Sau đó sử dụng công thức lượng giác của các góc đặc biệt để tính.
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b) 
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3. Công thức lượng giác

3.1. Xây dựng công thức cộng
a) Tình huống 

H?: GV yêu cầu HS tính các giá trị trong câu a, b, c, d và ghép để có một đẳng thức đúng?
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b)Giải quyết vấn đề:

Học sinh dễ dàng tính được: 
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Từ đó ghép đúng: 
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c)Xây dựng công thức: 
Trong (1) nếu xem 
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Trong (2) nếu xem 
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Đưa ra nhận xét ?
HS có thể đưa ra nhận xét ngay, GV củng cố để đưa ra công thức.

Nhận xét: 
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d) Củng cố: Để củng cố nội dung trên GV cho VD: Dùng máy tính kiểm tra đẳng thức: 
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Xây dựng công thức còn lại của công thức cộng
H1: Công thức (*) thay đổi ra sao nếu thay a bởi 
[image: image168.wmf]2

p

.
Kết quả: sinacosb – cosasinb = sin(a - b) (**)

H2: Công thức (*) và (**) thay đổi ra sao nếu thay b bởi –b.

Kết quả: sinacosb + cosacosb = sin(a + b)

H3: Từ các kết quả trên hãy tính tan(a + b) và tan(a – b) theo tana và tanb.
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Sau khi xây dựng xong công thức GV có thể đưa ra cách nhớ công thức đề các em vân dụng ghi nhớ công thức.
	Công thức cộng
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	Công thức cộng cũng thật phiền

Không chịu khó học thuộc liền được ư?

Cos của tổng thật là hư

Bằng tích các cos lại trừ tích sin

Sin của tổng nhớ như in

Bằng sin nhân cos cộng liền cos sin

Tang của tổng bằng tổng tang

Chia 1 trừ tích các tang oai hùng




3.2. Xây dựng công thức nhân đôi. Công thức hạ bậc
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Tình huống

H?: GV từ công thức cộng nếu thay a = b thì công thức thay đổi ra sao?
HS trả lời: Thay a = b ta được các công thức sau: 
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Nhận xét: Cung góc được nhân đôi nên các công thức trên được gọi là công thức nhân đôi.

H?: Từ công thức (3), (4) rút công thức tính 
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 theo cos2a. Từ đó suy ra công thức tính 
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HS trả lời:
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                     GV nhận xét và chú ý để HS ghi nhớ công thức: 

	Công thức nhân đôi
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	Cần chú ý HS trong công thức nhân đôi VT góc lượng giác là 2a, vế phải góc lượng giác là a tức là giảm một nửa.Hệ số 2 ở vế phải là không thay đổi. Vì có HS sẽ nhầm công thức và khai triển: 
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Trong khi đúng phải là: 
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Hoặc: 
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	Công thức hạ bậc
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	Cần nhấn mạnh, trong công thức này vế phải giá trị lượng giác tăng gấp hai lần so với vế trái. Sau đó cho HS một vài VD.
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                     3.3. Công thức biến đổi tích thành tổng

                    
[image: image183.wmf]·

Tình huống 

H?: Từ công thức cộng, cộng từng vế của công thức (1) và (2). Biến đổi để có công thức tính cosacosb theo cos(a – b), cos(a + b)?

HS: Thực hiện biến đổi và rút ra công thức:
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Các công thức còn lại xây dựng tương tự. GV có thể gợi ý: cộng công thức (3) và (4); trừ từng vế của công thức (1) và (2); công thức (3) và (4). Biến đổi để có công thức tính sinasinb, sinacosb.
	Công thức biến đổi tích thành tổng
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	Nhớ rằng hiệu trước tổng sau

Sinsin, cos tổng phải ghi dấu trừ

Cos thì cos hết

Sinsin coscos, sincos sinsin

Một phần hai phải nhân vào chớ quên




3.4. Công thức biến đổi tổng thành tích


[image: image186.wmf]·

Tình huống 
H?: Bằng cách đặt u = a – b; v = a + b hãy biến đổi cosu + cosv thành tích?

Định hướng giải pháp:

- Từ phép đặt: u = a – b; v = a + b rút a, b theo u, v thay vào công thức (1) của công thức biến đổi tổng thành tích.

Trình bày giải pháp:
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Thay vào công thức (1) trong phần công thức biến đổi tích thành tổng ta được:
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Các công thức còn lại xây dựng tương tự.
	Công thức biến đổi tổng thành tích
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	Cos cộng cos bằng hai cos cos

Cos trừ cos bằng trừ hai sin sin

Sin cộng sin bằng hai sin cos

Sin trừ sin bằng hai cos sin

(Vế phải của công thức các biểu thức lượng giác lần lượt là nửa tổng trước, nửa hiệu sau).



3.5. Bài tập vận dụng công thức lượng giác.
Bài 1: Rút gọn biểu thức sau
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So với hai loại toán trên thì mức độ ở loại toán này khó hơn. Khó hơn trong việc các em lựa chọn công thức để biến đổi. Một quy trình chung để các em biến đổi đi đến kết quả đó là:

- Quan sát biểu thức lượng giác để nhận biết cần sử dụng công thức biến đổi nào. 
- Đưa các góc lượng giác lớn về các góc lượng giác nhỏ (thường sử dụng công thức nhân đôi).

- Sử dụng các tỉ số: 
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Giải: 
a) Gợi ý:Sử dụng công thức nhân đôi cho 
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b) Sử dụng: 
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c) Sử dụng công thức cộng để biến đổi: 
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Thông qua bài tập này GV có thể xây dựng cho các em công thức mới:
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d) Sử dụng công thức biến đổi tổng thành tích
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Bài 2: Chứng minh các hệ thức sau
a) 
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Gợi ý: - Chứng minh là biến đổi VP về VT, hoặc VT về VP, hoặc đồng thời biến đổi cả hai vế về cùng biểu thức.

- Trong câu này nếu HS lựa chọn biến đổi từ VT thì GV có thể định hướng như sau để các em thực hiện:
+ Nhận xét biểu thức có mặt ở hai vế.

+ Biến đổi đưa góc 
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về góc 
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(sử dụng công thức nhân đôi); làm xuất hiện tỉ số 
[image: image214.wmf]a

a

a

tan

cos

sin

=

; chú ý sử dụng: 
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- Nếu HS lựa chọn biến đổi VP theo VT thì việc thực hiện ngược lại.

Cụ thể: VT = 
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 (chia cả tử và mẫu cho 
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b) 
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Gợi ý: - Biến đổi từ VT

 - VP góc lượng giác là 
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, nên ở VT lựa chọn nhóm 
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- Biến đổi đưa về biểu thức VP.

Cụ thể: VT 
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Ngoài các công thức nêu trên, trong quá trình làm bài tập lượng giác chúng ta cần ghi nhớ:

- Công thức 
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	Cần chú ý: Trong công thức (1) và (2) tức là đối với sin và cos thì 
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cộng với số nguyên 2
[image: image236.wmf]p

. Còn công thức (3) và (4) lại chỉ cần 
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cộng với số nguyên 
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là góc bất kì).


Dấu của các giá trị lượng giác 
Để nhớ dấu của các giá trị lượng giác các em ghi nhớ nhờ: Nhất đủ nhì sin tam tang tứ cos
Nghĩa là: Góc phần tư thư nhất thì sin, cos, tang, cotang (cả 4 giá trị) đều dương. Góc phần tư thứ hai thì sin dương, còn các giá trị khác đều âm; Góc phần tư thư ba tang và cotang dương, cos và sin âm. Góc phần tư thứ tư thì cos dương các giá trị còn lại đều âm.
III. Kết quả thực nghiệm.
Với phương pháp dạy học nội dung đã trình bày như trên, khi dạy cho học sinh ở trung tâm tôi nhận thấy đa số các em có hứng thú với phần lượng giác hơn, các em tiếp cận công thức khá nhanh và vận dụng công thức một cách linh hoạt.

Để đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức của HS tôi đã tiến hành cho HS làm bài kiểm tra vào các thời điểm và ở các lớp khác nhau. Kết quả nhận được như sau:
	Lớp
	Số lần kiểm tra
	Số bài kiểm tra
	Số bài đạt
	Tỉ lệ

	10B
	Lần 1
	27
	20
	74%

	
	Lần 2
	27
	25
	93%

	10C
	Lần 1
	32
	27
	84%

	
	Lần 2
	32
	29
	91%


C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.
1. Kết luận
- Nội dung của đề tài chỉ dừng lại ở việc vận dụng PPDH phát hiện và GQVĐ vào dạy học nội dung chương: “Cung lượng giác. Góc lượng giác”, Đại số 10 (Cơ bản). Với mục đích giúp HS có hứng thú khi học lượng giác, bước đầu tiếp cận công thức lượng giác làm nền tảng cho việc học lượng giác ở lớp trên. Việc nghiên cứu ở nội dung này đã giúp bản thân tôi có cách nhìn nhận phù hợp với tư duy HS khối trung tâm GDTX.

- Đề tài đã đạt được một số kết quả nhất định: Xây dựng được một số tình huống, dẫn dắt HS nhận thức, tự giải quyết vấn đề; gây hứng thú để HS tham gia vào quá trình xây dựng công thức một cách tích cực; giúp các em vừa ghi nhớ vừa vận dụng công thức để giải quyết một số bài tập đơn giản.

2. Một số đề xuất

Trong dạy học theo PPDH phát hiện và GQVĐ hoạt động chủ yếu là hoạt động của HS, GV chỉ là người hướng dẫn, định hướng cho các em khi gặp khó khăn. Do vậy yêu cầu GV:

a) Khi soạn giáo án: 

- Phân tích rõ chương trình SGK: Xác định rõ mục tiêu, mục đích, yêu cầu của chương trình, của bài học. Xác định rõ trọng tâm của bài: Về kiến thức, về kĩ năng, về tư duy, về thái độ….

- Chuẩn bị đồ dùng dạy học tương thích với nội dung học, không chạy đua hình thức.

- Tìm hiểu thực tế: Tìm hiểu khả năng nhận thức của HS, tìm hiểu SGK…

- Có dự kiến phương pháp dạy học.

b) Hoạt động trên lớp

GV là người hướng dẫn, vì vậy hệ thống câu hỏi đặt ra phải sát với nội dung cần nhận thức, sao cho kích thích được tư duy sáng tạo của HS.

c) Cách kiểm tra và đánh giá

- Việc kiểm tra đánh giá phải diễn ra thường xuyên, liên tục; hệ thống câu hỏi đặt ra mức độ khó hay dễ phụ thuộc và trình độ HS…

- Ngoài việc dựa vào điểm số để đánh giá, GV cần căn cứ vào mức độ tích cực, tự giác hoạt động xây dựng bài trên lớp của HS. Để đánh giá đúng HS đòi hỏi GV phải có một quá trình hoạt động theo dõi sát sao tới HS trong quá trình học tập, rèn luyện.
	XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	Thanh Hóa, ngày 10 tháng 5 năm 2014
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.

Nguyễn Thị Duyên
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